LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM NHẠC CỔ ĐIỂN TOYOTA TẠI VIỆT NAM

Ban Tổ Chức: 
         
Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du Lịch (MOCST)
Trung tâm Tổ chức Biểu Diễn Nghệ thuật (APA)

 

Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC)


Công ty ô tô Toyota Châu Á – Thái Bình Dương (TMAP)
 

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV)
	
	Toyota Classics 2009

	Toyota Classics 2008

 (Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản)

	Thời gian
	Ngày 7 tháng 11 ( Thứ Bảy)
	Thứ 4, ngày 12 tháng 11 năm 2008

	Địa điểm
	Nhà Hát lớn thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà hát lớn Hà Nội

	Dàn nhạc
	Dàn nhạc thính phòng Praha (Cộng hòa Séc) gồm 46 thành viên
	Dàn nhạc Vienna Operetta ( Áo)  gồm có 45 thành viên

	Nghệ sĩ Việt Nam
	Soprano - Ca sĩ  Nguyễn Bích Thủy.
	Soprano - Ca sĩ  Nguyễn Bích Thủy.

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Nhật Bản 

· Đại sứ quán Cộng hòa Séc
	· Đại sứ  quán Nhật Bản
· Đại sứ quán Áo

	Khách tham dự
	· Chính phủ Việt Nam: 


· Ông  Phạm Xuân Biên – Trưởng ban Tuyên Giáo tp Hồ Chí Minh
· Ông Đỗ Quốc Anh – Trưởng đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo tại tp Hồ Chí Minh 

· Ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch
· Bà Phan Lương Cầm – Phu nhân Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
· Đại sứ quán:

-     Ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại VN
·  Mr. Michal Kral - Đại sứ Cộng hòa Séc tại VN
· TMC/TMAP: 

· Ông Yoshimasa Ishii, Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn ô tô Toyota Nhậ Bản

	· Chính phủ Việt Nam: 


- Ngài Phạm Gia Khiêm – Phó thủ tướng Chính phủ
- Ngài Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Ngài Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ngài Nguyễn Trung Kiên –  Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin 

- Ông Nguyễn Đình Minh – Cục trưởng Cục Khoa học và Giáo dục 
- Ông Cao Quốc Hưng – Cục trưởng Cục Cục hệ Quóc tế, Bộ Công thương 
- Ông Chu Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Công thương 
- Ông Nguyễn Tiến Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục & Đào tạo 
- Ông Phó Đức Sơn – Giám đốc Trung tâm Tiêu Chuẩn, STAMEQ 

· Đại sứ quán:

- Ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại VN
- Ngài Johannes Peterlik, Đại sứ Áo tại VN
· TMC: Ông Takuo Matsui, Giám đốc cấp cao

· TMAP: Ông Ryoichi Sasaki, Giám đốc cấp cao Tập đoàn ô tô Toyota Nhậ Bản, kiêm Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Châu Á, Thái Bình Dương

	Tài trợ
	Toàn bộ số tiền bán vé 174,088,000VND đã được sử dụng cho Chương trình Học bổng Toyota Hỗ trợ Tài năng Âm nhạc trẻ VN
	- Toàn bộ số tiền bán vé trị giá 153,395,000VND (~ US$9,000) đã được sử dụng để hỗ trợ cho:

   + Làng phong Đồng Lệnh tỉnh Tuyên Quang 

   + Trại phong Nậm Din K10 tỉnh Điện Biên


	
	Toyota Classics 2007


	Toyota Classics 2005

(Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Công ty ô tô Toyota Việt Nam)

	Thời gian
	Ngày 16 tháng 11 ( Thứ Sáu)
	Ngày 23 tháng 11 (Thứ tư)

	Địa điểm
	Nhà Hát lớn Hà Nội
	Nhà Hát lớn Hà Nội

	Dàn nhạc
	Cadaqués Ỏchestra (Spain)
	Budapest Operetta Theatre Orchestra

	Nghệ sĩ Việt Nam
	Nghệ sĩ Violinist Bùi Công Duy
	Nghệ sĩ nhân dân - piano Đặng Thái Sơn

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Nhật Bản 

· Đại sứ quán Tây Ban Nha

· Đại sứ quán Singapore
	· Đại sứ quán Nhật Bản 

· Đại sứ quán Hungary

· Đại sứ quán Singapore

	Khách tham dự
	· Chính phủ Nhật Bản: Ngài Junichiro

     Koizumi, Cựu Thủ tướng


· Ông Phạm Quang Nghị – UVTT TƯ Đảng
· Ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT & DL

· Ông Nguyễn Trung Kiên – Nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT & DL

· Ngài Norio Hattori, Đại sứ Nhật Bản 

· Bà Soledad Fuentes, Đại sứ Tây Ban Nha

· Ngài Lim Thuan Kuan, Đại sứ Singapore 

· TMC/TMAP: Ông Ryoichi Sasaki, Giám đốc điều hành Tập đoàn ô tô Toyota .
	· Ngài Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng  .  

· 7 Thứ trưởng MOCI, MOF, và MOST.

· Ngài Norio Hattori, Đại sứ Nhật Bản

· Ngài Yvo Zdarek, Đại sứ cộng hòa Czech.

· Ngài Lim Thuan Kuan, Đại sứ Singapore.

· Ngài Tokuichi Uranishi, Phó tổng giám đốc tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản

	Tài trợ
	Toàn bộ số tiền bán vé: VND 126 triệu (~ US$7,800) đã được:
· Hỗ trợ cho các nạn nhân trong bão lũ tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình ( mỗi tỉnh là 1/3 tổng số)
· Tài trợ cho đêm biểu diễn của Dàn nhạc Hy Vọng (6 triệu đồng)
	· Toàn bộ số tiền bán vé là: VND 115 triệu (~ US$ 7,500) đã được sử dụng để  hỗ trợ cho các nạn nhân trong trận lũ lụt tại tỉnh Yên Bái và Phú Thọ


	
	 Toyota Classics 2004

(Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty ô tô Toyota Việt Nam)  
	 Toyota Classics 2003

(Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao 

Việt Nam- Nhật Bản)

	Thời gian
	Ngày 4 tháng 11 (Thứ Năm)
	Ngày 12 tháng 10 (Chủ Nhật)

	Địa điểm
	Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà Hát lớn Hà Nội

	Dàn nhạc
	Dàn nhạc giao hưởng Brno  
	Dàn nhạc Đông Bắc Đức

	Nghệ sĩ Việt Nam
	Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy
	Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Cộng hoà Séc  

· Đại sứ quán Singapore
	· Đại sứ quán Nhật Bản 

· Đại sứ quán Đức

· Đại sứ quán Singapore

	Khách đến dự
	· Ngài Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ Tướng 

· Ngài Nguyễn Trung Kiên, nguyên Thứ Trưởng Bộ VHTT  

· Bà Trương Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở VHTT  TP HCM

· Ngài Norio Hattori, Đại sứ Nhật Bản

· Ngài Yvo Zdarek, Đại sứ cộng hoà Czech  

· Ngài Michael Cheng, Phó Tổng Lãnh sự Singapore
	· Ngài Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng  

· Ngài Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Văn Hoá Thông tin

· Ngài Đặng Vũ Chư, nguyên Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp

· Thứ trưởng Bộ Công Nghiệp, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Văn hoá Thông tin

· Ngài Norio Hattori, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

· Ngài Tan Seng Chye, Đại sứ Singapore tại Việt Nam

· Ngài Chrisian Weber-Lortsch, Đại sứ Đức tại Việt Nam

	Tài trợ
	Toàn Bộ số tiền 118.5 triệu đồng đã được trao tặng cho:  

· Nhạc viện Hà Nội  

· Nhạc viện TP HCM
	Toàn Bộ số tiền 110 triệu đồng đã được trao tặng cho: 

· Viện âm nhạc, Bộ Văn hoá Thông tin

· Quỹ hỗ trợ Văn hoá TP HCM


	
	 Toyota Classics 2002
	 Toyota Classics 2001

	Thời gian
	Ngày 27 tháng 10 (Chủ Nhật)
	Ngày 28 tháng 11 (Thứ Năm)

	Địa điểm
	Nhà Hát lớn Hà Nội
	Nhà hát TP Hồ Chí Minh

	Dàn nhạc 
	Dàn nhạc Cadaques (Tây Ban Nha)
	Dàn nhạc Luân Đôn Festival  

	Nghệ sĩ Việt Nam
	Nghệ sĩ Violon Nguyễn Hữu Nguyên
	Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Tây Ban Nha

· Đại sứ quán Singapore
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Anh

· Đại sứ quán Singapore

	Khách đến dự
	· Ngài Nguyễn Khoa Điềm, trưởng ban Tư tưởng Văn Hoá TW Đảng

· Ngài Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Văn hoá Thông tin

· Ngài Đặng Vũ Chư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

· Ngài Ignacio Sagaz, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam

· Ngài Tan Seng Chye, Đại sứ Singapore tại Việt Nam

· Ngài Mitsuru Kitano, Công sứ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
	· Ngài Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng

· Ngài Trần Bạch Đằng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá TW Đảng

· Ngài Takeshi Kamitani, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM

· Ngài Warwick Morris, Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM 

· Ngài Robert Chua Hian Kong, Tổng lãnh sự Singapore tại TP HCM

	Tài trợ
	Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng đã được trao tặng cho: 

· Trường Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc

· Ban nhà văn nữ- Hội nhà văn Việt Nam
	Toàn bộ số tiền 144 triệu đồng đã được trao tặng cho: 

· Quỹ hỗ trợ văn hoá của Sở Văn hoá Thông tin TP HCM

· Ban nhà văn nữ- Hội Nhà văn Việt Nam


	
	Toyota Classics 2000 
	Toyota Classics 1999 

	Thời gian
	Ngày 26 tháng 10 (Thứ Năm)
	Ngày 4 tháng 11 (Thứ Tư)

	Địa điểm
	Nhà Hát lớn Hà Nội
	Nhà Hát TP HCM

	Dàn nhạc biểu diễn
	Dàn nhạc giao hưởng Nagoya  
	Dàn nhạc giao hưởng Vienna Volksoper  

	Nghệ sĩ Việt Nam
	Nghệ sĩ Cello Ngô Hoàng Quân
	Nghệ sĩ Cello Ngô Hoàng Quân

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Singapore
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Áo

· Đại sứ quán Singapore 

	Khách đến dự
	· Ngài Hữu Thọ, Uỷ viên TW Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá TW Đảng

· Ngài Vũ Khoan, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại

· Ngài Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ Trưởng Bộ Công Nghiệp

· Ngài Nguyễn Trung Kiên, Thứ Trưởng Bộ VHTT

· Ngài Takeshi Nakamura, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
	· Ngài Trần Bạch Đằng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá TW Đảng

· Ngài Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ Trưởng Bộ Công Nghiệp

· Ngài Nguyễn Trung Kiên, Thứ Trưởng Bộ VHTT

· Đại diện Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam

· Đại diện Tổng Lãnh sự Singapore tại 

TP HCM

	Tài trợ
	Toàn bộ số tiền 155 triệu đồng đã được trao tặng cho: 

· Lớp nhạc từ thiện Nhạc viện Hà Nội

· Trường Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc
	Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng đã được trao tặng cho: 

· Khu dưỡng lão nghệ sĩ lão thành TP HCM

· Chương trình xây dựng ấp văn hoá, xã văn hoá, Bộ VHTT


	
	 Toyota Classics 1998
	 Toyota Classics 1997

	Thời gian
	Ngày 14&15 tháng 11 (thứ Bảy, Chủ Nhật)
	Ngày 21 tháng 11 (Chủ Nhật)

	Địa điểm
	Nhà Hát lớn Hà Nội
	Nhà Hát lớn Hà Nội

	Dàn nhạc
	Dàn nhạc thính phòng Orpheus (New York, Hoa Kỳ)
	Dàn nhạc thính phòng Hoàng Gia Thuỵ Điển cùng với Anna Norberg- nghệ sĩ biểu diễn sáo  

	Nghệ sĩ Việt Nam
	
	Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn

	Đồng bảo trợ
	· Đại sứ quán Hoa Kỳ

· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Singapore
	· Đại sứ quán Nhật Bản

· Đại sứ quán Thuỵ Điển

· Đại sứ quán Singapore

	Khách đến dự
	· Đại tướng Võ Nguyên Giáp

· Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

· Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
	· Đại tướng Võ Nguyên Giáp

· Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

· Đại sứ Singapore tại Việt Nam

· Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam

	Tài trợ
	Toàn bộ số tiền bán vé là 260 triệu đồng được tài trợ cho: 

· Trường Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc

· Chương trình Giáo dục An toàn Giao thông

· Các nạn nhân bị bão lụt miền Trung
	Toàn bộ số tiền bán vé là 140 triệu đồng được tài trợ cho: 

· Trường Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc

· Các nạn nhân của cơn bão số 3


